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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ  
DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 

 
 

1. DÂN SỐ 

Dân số trung bình: Dân số trung bình là số lượng dân số tính bình quân cho 
cả một thời kỳ, được tính theo một số phương pháp thông dụng như sau: 

Nếu chỉ có số liệu tại hai thời điểm (đầu và cuối của thời kỳ ngắn, thường là 
một năm) thì sử dụng công thức sau: 

2
10 PP

Ptb

+=  

Trong đó: 

Ptb : Dân số trung bình;  

P0   : Dân số đầu kỳ; 

P1   : Dân số cuối kỳ. 
 

Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm cách đều nhau thì sử dụng công thức: 
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Trong đó: 
 
Ptb       : Dân số trung bình; 

P0,1,...,n: Dân số ở các thời điểm 0, 1,..., n; 

n     : Số thời điểm cách đều nhau. 
 

Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm không cách đều nhau, sử dụng công thức: 
 

∑

+++=
i

ntbntbtb
tb t

tPtPtP
P

...221  

 
Trong đó: 

 
Ptb1   : Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ nhất;  

Ptb2 : Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ 2; 

Ptbn   : Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ n; 

ti     : Độ dài của khoảng thời gian thứ i. 
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Dân số thành  th ị l à  dân số của các đơn vị lãnh thổ được Nhà nước quy định 
là khu vực thành thị. 

Dân số nông thôn là  dân số của các đơn vị lãnh thổ được Nhà nước quy định  
là khu vực nông thôn. 

 
Tỷ lệ tăng dân số là số phần trăm giữa dân số tăng hoặc giảm trong một năm do 

tăng tự nhiên và di cư thuần tuý so với dân số bình quân trong năm. 

 

2. LAO ĐỘNG 

Lực lượng lao động hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế, bao gồm tất cả 
những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm và những người thất nghiệp trong thời gian 
quan sát.  

 



 23 

EXPLANATION OF TERMINOLOGY, OF SOME STATISTICAL 
INDICATORS ON POPULATION AND LABOUR 

1. POPULATION 

Average population: Average population is the average number of people for 
an entire period, calculated by several methods as followed: 

If data is available at two time points (base and end of the short term, 
usually a year), then use the following formula: 

2
10 PP

Ptb

+=  

Where: 

Ptb   : Average population; 

P0   : Population at the base period; 

P1   : Population at the ending period. 

If data is available at  evenly, then use the formula: 
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Where: 

Ptb   : Average population; 

P0, 1,...,n  : Population at time points of 0, 1,..., n; 

n   : Number of equal time points. 

 

If data are available at unequal spaces of times, using the formula: 

∑

+++
=

i

ntbntbtb
tb t

tPtPtP
P

...221  

Where: 

Ptb1  : Average population of the first 

duration;  

Ptb2  : Average population of the second duration; 

Ptbn   : Average population of the nth duration; 

ti   : Length of the ith 
duration. 

 
 
  
 
  



 24 

Urban population is the population of the territorial units to which the  State is 
defined urban areas. 

 Rural population is the population of the territorial units to which the State is 
defined rural areas. 

 Population growth rate  is a basic indicator reflecting the level of population 
increased or decreased during a certain period of time (usually a year) as the result of the 
natural increase or migration. 

2. LABOUR 

 Labor force or economically active population refers to persons aged 15 and 
over including employed and unemployed persons during the preference period. 
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02.01  Diện tích, dân s ố và mật độ dân s ố năm 2015 
phân theo qu ận/huy ện 
Area, population and population density in 2015 by district 

 

Số phường, 
 xã (*) 
Wards, 

 communes 

Diện tích 
Area 

 (Km2) 
  

Dân số trung bình 
(Người) 

Average population 
(person) 

Mật độ dân số 
(Người/km2) 

Population density 
(Person/km2) 

     

TỔNG SỐ - TOTAL  322 2.095,01 8.247.829 3.937 

Các quận - Urban districts  259 494,01 6.616.684 13.394 

Quận 1 - Dist. 1 10 7,73 193.632 25.049 

Quận 2 - Dist. 2 11 49,74 147.168 2.959 

Quận 3 - Dist. 3 14 4,92 196.333 39.905 

Quận 4 - Dist. 4 15 4,18 186.727 44.672 

Quận 5 - Dist. 5 15 4,27 178.615 41.830 

Quận 6 - Dist. 6 14 7,19 258.945 36.015 

Quận 7 - Dist. 7 10 35,69 310.178 8.691 

Quận 8 - Dist. 8 16 19,18 431.969 22.522 

Quận 9 - Dist. 9 13 114,00 290.620 2.549 

Quận 10 - Dist. 10 15 5,72 238.558 41.706 

Quận 11 - Dist. 11 16 5,14 230.596 44.863 

Quận 12 - Dist. 12 11 52,78 510.326 9.669 

Gò Vấp - Go Vap 16 19,74 634.146 32.125 

Tân Bình - Tan Binh 15 22,38 459.029 20.511 

Tân Phú - Tan Phu 11 16,06 464.493 28.922 

Bình Thạnh - Binh Thanh 20 20,76 487.985 23.506 

Phú Nhuận - Phu Nhuan 15 4,88 182.477 37.393 

Thủ Đức - Thu Duc 12 47,76 528.413 11.064 

Bình Tân - Binh Tan 10 51,89 686.474 13.229 

Các huyện - Rural districts  63 1.601,00 1.631.145 1.019 

Củ Chi  - Cu Chi 21 434,50 403.038 928 

Hóc Môn - Hoc Mon 12 109,18 422.471 3.869 

Bình Chánh - Binh Chanh 16 252,69 591.451 2.341 

Nhà Bè - Nha Be 7 100,41 139.225 1.387 

Cần Giờ - Can Gio 7 704,22 74.960 106 
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02.02   Dân số trung bình phân theo gi ới tính và  
phân theo thành th ị, nông thôn 
Average population by sex and by residence  

 
Tổng số 

Total 

Phân theo gới tính 
By sex 

 
Phân theo thành thị, nông thôn 

By residence 

Nam - Male Nữ - Female   Thành thị - Urban Nông thôn - Rural 
       
  Người – Person   

2005    6.239.938      2.996.516      3.243.422             5.314.898               925.040     

2006    6.541.508      3.155.104      3.386.404             5.492.428            1.049.080     

2007    6.778.867      3.265.679      3.513.188             5.658.597            1.120.270     

2008    7.000.746      3.375.598      3.625.148             5.835.167            1.165.579     

2009    7.201.550      3.497.796      3.703.754             5.992.278            1.209.272     

2010    7.396.446      3.576.350      3.820.096             6.152.262            1.244.184     

2011    7.590.138      3.646.963      3.943.175             6.295.286            1.294.852     

2012    7.791.789      3.757.569      4.034.220             6.415.421            1.376.368     

2013    7.939.752      3.805.287      4.134.465             6.539.364            1.400.388     

2014    8.072.129      3.868.643      4.203.486             6.618.196            1.453.933     

2015    8.247.829      3.948.506      4.299.323             6.730.676            1.517.153     

       

  Chỉ số phát tri ển - Index (%)   

BÌnh quân 1 n ăm  -   Annual average      

2001-2005 103,3 103,2 103,3 103,6 101,5 

2006-2010 103,5 103,6 103,3 103,0 106,1 

2011-2015 102,2 102,0 102,4 101,8 104,0 

So với năm tr ước - Commpared with previous year     

Năm 2011 102,6 102,0 103,2  102,3 104,1 

Năm 2012 102,7 103,0 102,3  101,9 106,3 

Năm 2013 101,9 101,3 102,5  101,9 101,7 

Năm 2014 101,7 101,7 101,7  101,2 103,8 

Năm 2015 102,2 102,1 102,3  101,7 104,3 

  Cơ cấu -  Structure (%)   

2010 100,0 48,4 51,6  83,2 16,8 

2011 100,0 48,0 52,0  82,9 17,1 

2012 100,0 48,2 51,8  82,3 17,7 

2013 100,0 47,9 52,1  82,4 17,6 

2014 100,0 47,9 52,1  82,0 18,0 

2015 100,0 47,9 52,1   81,6 18,4 

(*)  2005 dân số nông thôn giảm do tách huyện Bình Chánh    
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02.03   Dân số trung bình phân theo qu ận/huy ện 
Average population by district  

 ĐVT: Người - Unit: Person 

 2011 2012 2013 2014 2015  

      

TỔNG SỐ - TOTAL  7.590.138 7.791.789 7.939.752 8.072.129 8.247.829 

Các quận - Urban districts  6.206.237 6.329.747 6.434.008 6.508.647 6.616.684 

Quận 1 - Dist. 1 187.419 190.943 197.421 200.297 193.632 

Quận 2 - Dist. 2 137.749 134.131 140.436 140.288 147.168 

Quận 3 - Dist. 3 190.631 191.580 193.206 193.694 196.333 

Quận 4 - Dist. 4 184.711 185.649 185.808 187.157 186.727 

Quận 5 - Dist. 5 176.824 176.890 176.336 171.562 178.615 

Quận 6 - Dist. 6 254.212 257.865 266.121 257.183 258.945 

Quận 7 - Dist. 7 268.438 266.633 280.743 296.757 310.178 

Quận 8 - Dist. 8 425.414 430.881 430.942 430.580 431.969 

Quận 9 - Dist. 9 271.537 276.432 284.473 284.990 290.620 

Quận 10 - Dist. 10 236.336 237.086 239.180 238.755 238.558 

Quận 11 - Dist. 11 236.443 233.499 227.860 228.030 230.596 

Quận 12 - Dist. 12 455.881 475.824 489.511 499.569 510.326 

Gò Vấp - Go Vap 566.216 588.606 604.143 620.078 634.146 

Tân Bình - Tan Binh 434.298 440.351 443.061 448.989 459.029 

Tân Phú - Tan Phu 423.074 439.099 448.584 452.044 464.493 

Bình Thạnh - Binh Thanh 484.135 484.423 482.833 485.772 487.985 

Phú Nhuận - Phu Nhuan 177.242 179.917 180.456 182.821 182.477 

Thủ Đức - Thu Duc 478.900 500.850 507.650 517.772 528.413 

Bình Tân - Binh Tan 616.777 639.088 655.244 672.309 686.474 

Các huyện - Rural districts  1.383.901 1.462.042 1.505.744 1.563.482 1.631.145 

Củ Chi  - Cu Chi 365.779 381.796 383.981 390.722 403.038 

Hóc Môn - Hoc Mon 366.502 396.763 408.683 414.795 422.471 

Bình Chánh - Binh Chanh 469.517 491.900 514.242 551.545 591.451 

Nhà Bè - Nha Be 110.958 119.416 126.062 132.034 139.225 

Cần Giờ - Can Gio 71.145 72.167 72.776 74.386 74.960 
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02.04   Dân số trung bình nam phân theo huy ện/qu ận 
Average male population by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 
 2011 2012 2013 2014 2015 

      

TỔNG SỐ - TOTAL   3.646.963     3.757.569 3.805.287 3.868.643 3.948.506 

Các quận - Urban districts   2.969.609     3.041.677 3.076.580 3.114.442 3.162.933 

Quận 1 - Dist. 1      88.174     91.341 90.210 91.832 88.775 

Quận 2 - Dist. 2      66.977     66.008 70.671 68.269 71.033 

Quận 3 - Dist. 3      87.735     84.819 85.064 85.449 90.603 

Quận 4 - Dist. 4      85.464     86.373 86.024 86.615 86.470 

Quận 5 - Dist. 5      80.904     81.994 81.267 78.566 84.511 

Quận 6 - Dist. 6    119.593     121.927 126.872 122.525 123.124 

Quận 7 - Dist. 7    131.588     131.073 138.646 147.481 145.962 

Quận 8 - Dist. 8    203.942     207.004 206.272 206.149 206.566 

Quận 9 - Dist. 9    134.182     137.353 140.748 141.141 143.902 

Quận 10 - Dist. 10    113.317     114.887 114.923 113.672 111.024 

Quận 11 - Dist. 11    111.149     109.976 106.710 106.815 107.980 

Quận 12 - Dist. 12    225.663     227.763 227.743 232.724 238.570 

Gò Vấp - Go Vap    267.316     281.391 288.962 298.111 306.706 

Tân Bình - Tan Binh    206.720     211.460 211.481 214.522 219.166 

Tân Phú - Tan Phu    204.354     213.831 217.021 218.699 225.000 

Bình Thạnh - Binh Thanh    228.392     233.525 230.341 230.733 231.237 

Phú Nhuận - Phu Nhuan      84.181     84.202 84.023 84.556 84.469 

Thủ Đức - Thu Duc    237.880     252.197 255.152 260.513 265.235 

Bình Tân - Binh Tan    292.078     304.553 314.450 326.070 332.600 

Các huyện - Rural districts     677.354     715.892 728.707 754.201 785.573 

Củ Chi  - Cu Chi    176.330     184.727 184.917 188.543 194.436 

Hóc Môn - Hoc Mon    178.274     192.792 195.114 197.358 200.434 

Bình Chánh - Binh Chanh    232.515     242.642 250.080 266.947 286.352 

Nhà Bè - Nha Be      54.562     59.497 62.547 64.789 67.289 

Cần Giờ - Can Gio      35.673     36.234 36.049 36.564 37.062 
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02.05   Dân số trung bình n ữ phân theo huy ện/qu ận 
Average female population by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 
 2011 2012 2013 2014 2015 

      

TỔNG SỐ - TOTAL   3.943.175      4.034.220      4.134.465      4.203.486      4.299.323     

Các quận - Urban districts   3.236.628      3.288.070      3.357.428      3.394.205      3.453.751     

Quận 1 - Dist. 1       99.245          99.602         107.211        108.465         104.857     

Quận 2 - Dist. 2       70.772          68.123           69.765          72.019          76.135     

Quận 3 - Dist. 3     102.896         106.761         108.142        108.245         105.730     

Quận 4 - Dist. 4       99.247          99.276           99.784        100.542         100.257     

Quận 5 - Dist. 5       95.920          94.896           95.069          92.996           94.104     

Quận 6 - Dist. 6     134.619         135.938         139.249        134.658         135.821     

Quận 7 - Dist. 7     136.850         135.560         142.097        149.276         164.216     

Quận 8 - Dist. 8     221.472         223.877         224.670        224.431         225.403     

Quận 9 - Dist. 9     137.355         139.079         143.725        143.849         146.718     

Quận 10 - Dist. 10     123.019         122.199         124.257        125.083         127.534     

Quận 11 - Dist. 11     125.294         123.523         121.150        121.215         122.616     

Quận 12 - Dist. 12     230.218         248.061         261.768        266.845         271.756     

Gò Vấp - Go Vap     298.900         307.215         315.181        321.967         327.440     

Tân Bình - Tan Binh     227.578         228.891         231.580        234.467         239.863     

Tân Phú - Tan Phu     218.720         225.268         231.563        233.345         239.493     

Bình Thạnh - Binh Thanh     255.743         250.898         252.492        255.039         256.748     

Phú Nhuận - Phu Nhuan       93.061          95.715           96.433          98.265           98.008     

Thủ Đức - Thu Duc     241.020         248.653         252.498        257.259         263.178     

Bình Tân - Binh Tan     324.699         334.535         340.794        346.239         353.874     

Các huyện - Rural districts      706.547         746.150         777.037        809.281         845.572     

Củ Chi  - Cu Chi     189.449         197.069         199.064        202.179         208.602     

Hóc Môn - Hoc Mon     188.228         203.971         213.569        217.437         222.037     

Bình Chánh - Binh Chanh     237.002         249.258         264.162        284.598         305.099     

Nhà Bè - Nha Be       56.396          59.919           63.515          67.245           71.936     

Cần Giờ - Can Gio       35.472          35.933           36.727          37.822           37.898     
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02.06   Dân số trung bình thành th ị phân theo huy ện/qu ận 
Average urban population by district 

ĐVT: Người - Unit: Person. 
 2011 2012 2013 2014 2015 

      

TỔNG SỐ - TOTAL  6.295.286 6.415.421 6.539.364 6.618.196 6.730.676 

Các quận - Urban districts  6.206.237 6.329.747 6.434.008 6.508.647 6.616.684 

Quận 1 - Dist. 1 187.419 190.943 197.421 200.297 193.632 

Quận 2 - Dist. 2 137.749 134.131 140.436 140.288 147.168 

Quận 3 - Dist. 3 190.631 191.580 193.206 193.694 196.333 

Quận 4 - Dist. 4 184.711 185.649 185.808 187.157 186.727 

Quận 5 - Dist. 5 176.824 176.890 176.336 171.562 178.615 

Quận 6 - Dist. 6 254.212 257.865 266.121 257.183 258.945 

Quận 7 - Dist. 7 268.438 266.633 280.743 296.757 310.178 

Quận 8 - Dist. 8 425.414 430.881 430.942 430.580 431.969 

Quận 9 - Dist. 9 271.537 276.432 284.473 284.990 290.620 

Quận 10 - Dist. 10 236.336 237.086 239.180 238.755 238.558 

Quận 11 - Dist. 11 236.443 233.499 227.860 228.030 230.596 

Quận 12 - Dist. 12 455.881 475.824 489.511 499.569 510.326 

Gò Vấp - Go Vap 566.216 588.606 604.143 620.078 634.146 

Tân Bình - Tan Binh 434.298 440.351 443.061 448.989 459.029 

Tân Phú - Tan Phu 423.074 439.099 448.584 452.044 464.493 

Bình Thạnh - Binh Thanh 484.135 484.423 482.833 485.772 487.985 

Phú Nhuận - Phu Nhuan 177.242 179.917 180.456 182.821 182.477 

Thủ Đức - Thu Duc 478.900 500.850 507.650 517.772 528.413 

Bình Tân - Binh Tan 616.777 639.088 655.244 672.309 686.474 

Các huyện - Rural districts  89.049 85.674 105.356 109.549 113.992 

Củ Chi  - Cu Chi 19.534 18.687 21.933     21.830      22.527  

Hóc Môn - Hoc Mon 16.706 15.739 18.909     19.361      19.499  

Bình Chánh - Binh Chanh 15.275 14.313 18.263     18.781      19.115  

Nhà Bè - Nha Be 26.792 27.056 34.645     37.580      40.553  

Cần Giờ - Can Gio 10.742 9.879 11.606     11.997      12.298  
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02.07   Dân số trung bình nông thôn phân theo huy ện/qu ận 
Average rural population by district 

ĐVT: Người - Unit: Person. 
 2011 2012 2013 2014 2015 

      

TỔNG SỐ - TOTAL  1.294.852 1.376.368 1.400.388 1.453.933 1.517.153 

Các huyện - Rural districts  1.294.852 1.376.368 1.400.388 1.453.933 1.517.153 

Củ Chi  - Cu Chi 346.245 363.109 362.048 368.892 380.511 

Hóc Môn - Hoc Mon 349.796 381.024 389.774 395.434 402.972 

Bình Chánh - Binh Chanh 454.242 477.587 495.979 532.764 572.336 

Nhà Bè - Nha Be 84.166 92.360 91.417 94.454 98.672 

Cần Giờ - Can Gio 60.403 62.288 61.170 62.389 62.662 
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02.08  Tỷ số giới tính c ủa dân s ố phân theo thành th ị, nông thôn 
Sex ratio of population by residence 

Đơn vị tính: Số nam/100 nữ - Unit: Males per 100 females 

  
Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Thành thị - Urban Nông thôn - Rural 

    

2000 93 92 98 

2001 93 93 94 

2002 93 93 95 

2003 93 93 95 

2004 93 93 94 

2005 92 92 94 

2006 93 92 93 

2007 93 93 91 

2008 93 93 93 

2009 94 95 94 

2010 94 93 95 

2011 92 92 93 

2012 93 93 96 

2013 92 92 94 

2014 92 92 94 

2015 92 92 93 
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02.09   Tỷ suất sinh thô, t ỷ suất ch ết thô và t ỷ lệ tăng t ự nhiên c ủa 
dân s ố phân theo thành th ị, nông thôn 
Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate of 
population by residence 

Đơn vị tính - Unit: ‰ 

 Tỷ suất sinh thô  
Crude birth rate 

Tỷ suất chết thô  
Crude death rate 

Tỷ lệ tăng tự nhiên 
 Natural increase rate  

    

TỶ SUẤT CHUNG - TOTAL     

2000                      17,30                             3,90                         13,40      

2001                      17,00                             4,00                         13,00      

2002                      16,70                             4,00                         12,70      

2003                      15,80                             4,00                         11,80      

2004                      16,00                             4,00                         12,00      

2005                      15,69                             4,19                         11,50      

2006                      14,91                             4,16                         10,75      

2007                      15,14                             4,18                         10,96      

2008                      14,23                             3,94                         10,29      

2009                      14,24                             3,87                         10,37      

2010                      13,98                             3,63                         10,35      

2011                      13,58                             3,79                           9,79      

2012                      14,02                             3,95                         10,07      

2013                      13,03                             3,95                           9,08      

2014                      12,04                             3,78                           8,26      

2015                      12,03                             3,86                           8,17      

Thành th ị - Urban     

2000                      16,84                             3,80                         13,04      

2001                      16,80                             3,90                         12,90      

2002                      16,30                             4,00                         12,30      

2003                      15,54                             4,00                         11,54      

2004                      15,76                             4,00                         11,76      

2005                      15,25                             4,13                         11,11      

2006                      14,53                             4,15                         10,38      

2007                      14,82                             4,17                         10,65      

2008                      13,80                             3,99                           9,82      
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02.09   (Tiếp theo) Tỷ suất sinh thô, t ỷ suất ch ết thô và t ỷ lệ tăng t ự 
nhiên c ủa dân s ố phân theo thành th ị, nông thôn 
(Cont.)Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate 
of population by residence 

Đơn vị tính - Unit: ‰ 

 Tỷ suất sinh thô  
Crude birth rate 

Tỷ suất chết thô  
Crude death rate 

Tỷ lệ tăng tự nhiên 
 Natural increase rate  

    

2009                      13,97                             3,79                         10,18      

2010                      13,78                             3,44                         10,33      

2011                      13,46                             3,79                           9,67      

2012                      14,15                             4,00                         10,15      

2013                      12,89                             3,89                           9,00      

2014                      11,71                             3,76                           7,95      

2015                      11,73                             3,86                           7,87      

Nông thôn - Rural     

2000                      19,04                             4,00                         15,04      

2001                      17,10                             4,00                         13,10      

2002                      17,20                             4,00                         13,20      

2003                      17,15                             4,00                         13,15      

2004                      17,26                             4,00                         13,26      

2005                      17,54                             4,38                         13,16      

2006                      16,88                             4,21                         12,67      

2007                      16,81                             4,22                         12,59      

2008                      16,34                             3,69                         12,65      

2009                      15,47                             4,26                         11,21      

2010                      14,90                             4,48                         10,42      

2011                      14,14                             3,80                         10,34      

2012                      13,49                             3,76                           9,73      

2013                      13,35                             4,17                           9,18      

2014                      13,54                             4,11                           9,43      

2015                      13,36                             3,87                           9,49      
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02.10  Tỷ lệ dân s ố từ 15 tuổi tr ở lên bi ết ch ữ  
phân theo gi ới tính, thành th ị, nông thôn     

            Percentage of literate population aged 15 and over  
by sex and by residence 

    Đơn vị tính - Unit: % 

  
Tổng số 

Total 

Phân theo giới tính 
By sex   Phân theo thành thị, nông thôn 

By residence 

Nam 
Male 

Nữ 
Female   Thành thị 

Urban 
Nông thôn 

Rural 

       

2010 97,0 98,0 96,0  97,4 94,6 

2011 97,3 98,1 96,4  97,7 95,4 

2012 97,4 98,1 96,7  97,8 95,8 

2013 97,5 98,1 96,9  98,0 95,6 

2014 97,6 98,2 97,0  98,0 96,0 

2015 97,7 98,3 97,1   98,1 96,2 
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02.11  Lực lượng lao động t ừ 15 tuổi tr ở lên  
phân theo gi ới tính và phân theo thành th ị, nông thôn    

           Labour force aged 15 and over by sex and  by risedence   
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
      

 Người - Person  

TỔNG SỐ - TOTAL  4.054.310 4.086.420 4.165.750 4.188.525 4.251.535 

Phân theo gi ới tính  - By sex       

Nam - Male 2.156.454 2.171.803 2.208.697 2.264.031 2.250.308 

Nữ - Female 1.897.856 1.914.617 1.957.053 1.924.494 2.001.227 

Phân theo thành th ị, nông thôn 
    By residence       

Thành thị - Urban 3.356.792 3.399.317 3.475.292 3.427.133 3.475.183 

Nông thôn - Rural 697.518 687.103 690.458 761.392 776.352 

 Cơ cấu -  Structure (%)  

TỔNG SỐ - TOTAL       

Phân theo gi ới tính  - By sex       

Nam - Male 53,2 53,1 53,0 54,1 52,9 

Nữ - Female 46,8 46,9 47,0 45,9 47,1 

Phân theo thành th ị, nông thôn 
    By residence       

Thành thị - Urban 82,8 83,2 83,4 81,8 81,7 

Nông thôn - Rural 17,2 16,8 16,6 18,2 18,3 
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02.12  Lao động t ừ 15 tuổi tr ở lên đang làm vi ệc tại th ời điểm 1/7  
hàng n ăm phân theo lo ại hình kinh t ế    

       Employed population aged 15 and over as of  annual 1 July   
      by types of ownership     
 

 

Tổng số 
Total 

  

Chia ra - Of which 

Nhà nước  
State 

  

Ngoài  
Nhà nước 
Non-state 

  

Khu vực có  
vốn đầu tư 
nước ngoài 

Foreign 
investment 

sector 
    

 Người - Person  

2011 3.844.068 630.092 2.865.108 348.868 

2012 3.943.180 601.502 3.032.911 308.767 

2013 3.989.241 589.641 3.068.403 331.197 

2014 4.059.162 616.682 3.132.822 309.658 

Sơ bộ - Prel.2015 4.129.542 612.800 3.193.099 323.643 

 
Chỉ số phát tri ển (Năm tr ước = 100) -% 

Index (Previous = 100) % 

2012 102,6 95,5 105,9 88,5 

2013 101,2 98,0 101,2 107,3 

2014 101,8 104,6 102,1 93,5 

2015 101,7 99,4 101,9 104,5 

 Cơ cấu - Structure - (%)  

2011 100,0 16,4 74,5 9,1 

2012 100,0 15,3 76,9 7,8 

2013 100,0 14,8 76,9 8,3 

2014 100,0 15,2 77,2 7,6 

2015 100,0 14,8 77,3 7,8 
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02.13  Lao động t ừ 15 tuổi tr ở lên đang làm vi ệc tại th ời điểm 1/7  
hàng n ăm phân theo thành th ị, nông thôn   

       Employed population aged 15 and over of  ann ual 1 July  
by residence 

 

  Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

Thành thị - Urban Nông thôn - Rural 

  

 Người - Person  

2011 3.826.862 3.157.991 668.871 

2012 3.943.180 3.270.692 672.488 

2013 3.989.241 3.317.914 671.327 

2014 4.059.162 3.313.250 745.912 

Sơ bộ - Prel.2015 4.129.542 3.369.525 760.017 

  

 So với dân s ố (%) - Proportion of population (%)  

2011 50,4 50,2 51,7 

2012 50,6 51,0 48,9 

2013 50,2 50,7 47,9 

2014 50,3 50,1 51,3 

Sơ bộ - Prel.2015 50,1 50,1 50,1 

 
02.14  Lao động t ừ 15 tuổi tr ở lên đang làm vi ệc tại th ời điểm 1/7  

hàng n ăm phân theo gi ới tính    
       Employed population aged 15 and over as of  annual 1 July by sex 
 

  Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

Nam - Male Nữ  - Female 

  

 Người - Person  

2011 3.826.862 2.058.395 1.768.467 

2012 3.943.180 2.103.786 1.839.394 

2013 3.989.241 2.110.341 1.878.900 

2014 4.059.162 2.182.766 1.876.396 

Sơ bộ - Prel.2015 4.129.542 2.181.362 1.948.180 

  

 So với dân s ố (%) - Proportion of population (%)  

2011 50,4 56,4 44,8 

2012 50,6 56,0 45,6 

2013 50,2 55,5 45,4 

2014 50,3 56,4 44,6 

Sơ bộ - Prel.2015 50,1 55,2 45,3 
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02.15  Lao động t ừ 15 tuổi tr ở lên đang làm vi ệc tại th ời điểm 1/7  
hàng n ăm phân theo ngh ề nghi ệp và phân theo v ị thế việc làm  

            Employed population aged 15 and over as  of  annual 1 July  
           by occupation and by status in employmen t    

 ĐVT: Người - Unit: Person 

 2011 2012 2013 2014 Sơ bộ  
Prel.2015 

      

TỔNG SỐ - TOTAL       

Phân theo ngh ề nghi ệp  
By occupation  

3.826.862 3.943.180 3.989.241 4.059.162 4.129.542 

Nhà lãnh đạo - Leaders/managers 83.951 68.718 67.515 72.030 73.278 

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 
High level professionals 

561.840 589.148 605.503 632.028 642.986 

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung  
Mid-level professionals 

257.144 234.043 235.001 227.864 231.814 

Nhân viên - Clerks 168.900 186.841 174.258 190.834 194.142 

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng  
Personal services, protective workers 
and sales worker 

1.079.896 1.180.472 1.193.102 1.181.205 1.201.685 

Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 
Skilled agricultural, forestry and 
fishery workers 

62.440 64.121 62.743 71.252 72.487 

Thợ thủ công và các thợ khác có liên 
quan - Craft and related trade 
workers 

531.151 553.330 557.635 577.519 587.532 

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, 
thiết bị - Plant and machine operators 
and assemblers 

674.670 681.778 686.473 691.671 703.663 

Nghề giản đơn - Unskilled 
occupations 

399.201 375.120 393.632 404.634 411.649 

Khác - Other 7.669 9.609 13.379 10.125 10.306 

Phân theo v ị thế việc làm  
By status in employment  

3.826.862 3.943.180 3.989.241 4.059.162 4.129.542 

Làm công ăn lương - Wage worker 209.123 187.334 205.595 178.327 181.418 

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh 
Employer 

979.996 1.027.505 1.092.242 1.131.243 1.150.857 

Tự làm - Own account worker 251.982 280.518 257.844 227.523 231.467 

Lao động gia đình  
Unpaid familly worker 

2.379.366 2.445.446 2.430.970 2.520.232 2.563.932 

Xã viên hợp tác xã  
Member of cooperative 

4.198 2.239 1.905 1.182 1.202 

Người học việc - Apprentice 2.197 138 685 655 666 
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02.16  Tỷ lệ lao động t ừ 15 tuổi tr ở lên đang làm vi ệc tại th ời điểm 
1/7 hàng n ăm trong n ền kinh t ế đã qua đào tạo phân theo 
giới tính, thành th ị, nông thôn 

           Percentage of trained employed populatio n aged 15 and over 
             as of  annual 1 July by sex and by res idence    

       Đơn vị tính - Unit: % 

  
Tổng số 

Total 
  

Phân theo giới tính 
By sex 

  
Phân theo thành thị, nông thôn 

By residence 

Nam 
Male 

Nữ 
Female 

  
Thành thị 

Urban 
Nông thôn 

Rural 

       

2011 29,3 32,5 13,9  31,7 26,4 

2012 28,5 31,5 13,9  30,6 26,0 

2013 31,6 34,2 18,9  34,1 28,9 

2014 32,5 35,3 20,3  34,6 30,1 

Sơ bộ - Prel. 2015 34,1 37,1 20,4   36,4 31,5 

 


